
Phụ lục số 01  

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ 6T NĂM 2025 

              (Kèm theo Báo cáo số   5696 /TĐNCS-HĐQT, ngày  28 /7/2025) 

 

TT 
Mã 

CK 
Họ tên 

Tài khoản 

GD 

Chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ 

tại Cty 

(nếucó) 

Số CMTND/ 

CCCD/ hộ 

chiếu;  

 

 

Ngày, tháng, 

năm cấp 
Nơi cấp 

Địa chỉ  trụ sở nơi 

công tác/ Địa chỉ liên 

hệ 

Số Cổ 

phiếu sở 

hữu tại 

thời 

điểm 

hiện tại 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu tại 

thời 

điểm 

(%) 

 

 

Ghi chú 

1 TD6 Nguyễn Trọng Tốt - 
Chủ tịch 

HĐQT 
034065002627 10/7/2021 

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH  

Tổ 57, Khu 4, 

Phường Hồng Gai, 

Quảng Ninh 

0 0 

Bầu tại 

ĐHĐCĐ bất 

thường 2023, có 

hiệu lực kể từ 

26/6/2024 

1.1 TD6 Bùi Thị Hoa - - 034171003584 27/12/2016 

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH 

Tổ 57, Khu 4, Phường 

Hồng Gai, Quảng 

Ninh 

0 0 Vợ 

1.2 TD6 Nguyễn Mai Quỳnh - - 034197010731 14/8/2021 

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH 

Phường Hồng Hà, 

Quảng Ninh 
0 0 Con đẻ 

1.3 TD6 Nguyễn Đình Tín - - 022096011240 28/6/2021 

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH 

-Nt- 0 0 Con rể 

1.4 TD6 Nguyễn Quỳnh Trang - - 022302000187 27/12/2016 

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH 

Phường Cầu Giấy, TP 

Hà Nội 
0 0 Con đẻ 

1.5 TD6 Nguyễn Thị Chiện - - 034154003361 05/01/2017 

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân 

cư 

Xã Tây Thái Ninh 

Tỉnh Hưng Yên 
0 0 Chị ruột 

1.6 TD6 Nguyễn Công Thuân - - 034054003361 05/01/2017 

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân 

cư 

-Nt- 0 0 Anh rể 

1.7 TD6 Nguyễn Thị Huyền - - 151992838 16/09/2008 
CA TỉnhThái 

Bình 
-Nt- 0 0 Chị ruột 
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TT 
Mã 
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Ngày, tháng, 
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Địa chỉ  trụ sở nơi 

công tác/ Địa chỉ liên 
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điểm 

(%) 

 

 

Ghi chú 

1.8 TD6 Đinh Văn Miền - - 152227471 04/07/2013 
CA TỉnhThái 

Bình 
-Nt- 0 0 Anh rể 

1.9 TD6 Đinh Thị Nguyên - - 03413700828   04/5/2023 
Cục CSQLHC 

về TTXH  
-Nt- 0 0 Mẹ vợ 

1.10  
Công ty CP Than Mông 

Dương - Vinacomin 
 ĐKKD 5700101203  

Sở KH &ĐT 

Tỉnh Quảng 

Ninh 

Phường Mông 

Dương, Quảng Ninh 
  

Các tổ chức có 

liên quan đến 

Ông Nguyễn 

Trọng Tốt - Chủ 

tịch HĐQT. 

1.11  
Công ty Cổ phần Chế 

tạo máy- Vinacomin 
 ĐKKD 5700495999 31/3/2008 

Sở KH &ĐT 

Tỉnh Quảng 

Ninh 

Phường Quang Hanh, 

Quảng Ninh 
  

1.12  
Công ty Cổ phần Cơ khí 

Ô tô  Uông Bí 
 ĐKKD 5700623552 28/12/2006 

Sở KH &ĐT 

Tỉnh Quảng 

Ninh 

Khu Tân Lập 2, 

Phường Yên Tử, 

Quảng Ninh 

  

2 TD6 Đặng Thanh Bình - 

TV 

HĐQT, 

Giám đốc 

034077017438 13/08/2021 
 Cục CSQLHC 

về TTXH 

Tổ 2, khu Hòn Một, 

Cẩm Phả- Quảng 

Ninh 

522 0,0008% 

Bầu tại 

ĐHĐCĐ bất 

thường 2023, có 

hiệu lực kể từ 

26/6/2024 

2.1 TD6 
Hoàng Thị Quỳnh 

Phượng 
- - 022178011946 18/06/2022 

Cục CSĐKQL 

và DLQG 

 

-Nt- 0 0 Vợ  

2.2 TD6 Đặng Phương Linh - - 022303000913 15/09/2022 
Cục CSĐKQL 

và DLQG 

-Nt- 
0 0 Con đẻ 

2.3 TD6 Đặng Phương Chi - - 022309012547  19/02/2024 
 Cục CSQLHC 

về TTXH 

-Nt- 
0 0 Con đẻ 

2.4 TD6 Nguyễn Thị Mơ - - 034143001192 19/08/2021 
Cục CSĐKQL 

và DLQG 

Xã Tiên Hưng, tỉnh 

Hưng Yên 
0 0 Mẹ đẻ 

2.5 TD6 Đặng Minh Thắng - - 
034075020616

  
10/7/2021  

Cục CSQLHC 

về TTXH 

SN 23 ngõ 82 Chùa 

Láng Phường Láng, 

Hà Nội 

0 0 Anh ruột  
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TT 
Mã 
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Tài khoản 

GD 

Chứng 
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Ngày, tháng, 

năm cấp 
Nơi cấp 

Địa chỉ  trụ sở nơi 

công tác/ Địa chỉ liên 

hệ 

Số Cổ 

phiếu sở 

hữu tại 

thời 

điểm 

hiện tại 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu tại 

thời 

điểm 
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Ghi chú 

2.6 TD6 Đặng Minh Huệ - - 151334228 02/09/2013   Thái Bình 
Xã Tiên Hưng, tỉnh 

Hưng Yên 
0 0 Em ruột  

2.7 TD6 Nguyễn Hoài Anh - - 001177011136 25/04/2021 
Cục CSQLHC 

về TTXH 

SN 23 ngõ 82 Chùa 

Láng Phường Láng, 

Hà Nội 

0 0 Chị dâu  

2.8 TD6 Hoàng Văn Công - - 036054015752 31/12/2021 
Cục CSĐKQL 

và DLQG 

Phường Cẩm Phả, 

Quảng Ninh 
0 0 Bố vợ  

2.9 TD6 Nguyễn Thị Phấn - - 036158021090 13/01/2022 

Cục CSĐKQL 

và DLQG 

 

Phường Cẩm Phả, 

Quảng Ninh 
0 0 Mẹ vợ  

3 TD6 Nguyễn Văn Thuấn 061C661897 

TV 

HĐQT 

chuyên 

trách 

033070002437 01/05/2021 Quảng Ninh 
Tổ 32 Cửa Ông, 

Quảng Ninh 
1.392 0,002 

Bầu tại 

ĐHĐCĐ bất 

thường 2023, có 

hiệu lực kể từ 

26/6/2024 

3.1 TD6 Đặng Thị Khánh  - 0145762691 07/07/2012 Hưng Yên 
Xã Triệu Việt Vương,  

tỉnh Hưng Yên 
  Mẹ đẻ 

3.2 TD6 Phạm Thị Hoàn 061C660167 - 022174002155 01/05/2021 Quảng Ninh 
Tổ 32 Cửa Ông, 

Quảng Ninh 
1.160 0,0019 Vợ 

3.3 TD6 Nguyễn Đức Toàn - - 101248485 16/07/2012 Quảng Ninh 
Tổ 32, Cửa Ông, 

Quảng Ninh 
  Con đẻ 

3.4 TD6 Nguyễn Đức Duy - - 022206003997 11/04/2021 Quảng Ninh 
Tổ 32, Cửa Ông, 

Quảng Ninh 
  Con đẻ 

3.5 TD6 Nguyễn Thị Vân - - 011650568 20/11/2007 Hà Nội 
Phường Cầu Giấy, TP 

Hà Nội 
  Chị ruột 

3.6 TD6 Nguyễn Văn Thuần - - 033064003595 10/12/2019 Hưng Yên 
Xã Triệu Việt Vương,  

tỉnh Hưng Yên 
  Anh ruột 

3.7 TD6 Nguyễn Thị Lý - - 141356514 21/03/1985 Hưng Yên 
Ngõ 558/8 Phường Bồ 

Đề, TP Hà Nội 
  Chị ruột 

3.8 TD6 Nguyễn Thị Hà - - 1455499262 12/06/2009 Hưng Yên 
Xã Triệu Việt Vương,  

tỉnh Hưng Yên 
  Em ruột 
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TT 
Mã 

CK 
Họ tên 

Tài khoản 

GD 

Chứng 

khoán 
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điểm 

(%) 

 

 

Ghi chú 

3.8 TD6 Nguyễn Thị Huệ - - 145264875 21/02/2011 Hưng Yên 
Xã Triệu Việt Vương,  

tỉnh Hưng Yên 
  Em ruột 

3.10 TD6 Phạm Mạnh Hà - - 033048001019 04/09/2018 Quảng Ninh 
Khu 1A Cửa Ông, 

Quảng Ninh 
  Bố vợ 

3.11 TD6 Đỗ Thị Tấn - - 030151001442 22/08/2018 Quảng Ninh 
Khu 1A, Cửa Ông, 

Quảng Ninh 
  Mẹ vợ 

3.12 TD6 Vũ Ngọc Lân - - 012837132 28/11/2005 Hà Nội 
Phường Cầu Giấy, TP 

Hà Nội 
  Anh rể 

3.13 TD6 Nguyễn Thị Đát - - 145839211 09/05/2013 Hưng Yên 
Xã Triệu Việt Vương,  

tỉnh Hưng Yên 
  Chị dâu 

3.14 TD6 Nguyễn Nghiêm - - 233276342 18/03/2019 Hưng Yên 
Ngõ 558/8 Phường Bồ 

Đề, TP Hà Nội 
  Anh rể 

3.15 TD6 Nguyễn Toàn Thắng - - 145549188 12/06/2009 Hưng Yên 
Xã Triệu Việt Vương,  

tỉnh Hưng Yên 
  Em rể 

3.16 TD6 Nguyễn Văn Loạt - - 145264876 27/11/2003 Hưng Yên 
Xã Hoàn Long, tỉnh 

Hưng Yên 
  Em rể 

4 TD6 Vũ Trọng Hùng 061C668947 

TV 

HĐQT, 

Phó giám 

đốc 

 

022077003638   28/05/2021 

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH 

SN 10, tổ 18, Phường 

Cẩm Phả, Tỉnh 

Quảng Ninh. 

787 0,0013 

Bầu tại 

ĐHĐCĐ bất 

thường 2023, có 

hiệu lực kể từ 

26/6/2024 

4.1 TD6 Vũ Trọng Yêm - - 37043000583 25/04/2021 

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH 

-Nt-   Bố đẻ 

4.2 TD6 Nguyễn Thị Thủy - - 22180008445 13/08/2021 

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH 

-Nt-   Vợ 

4.3 TD6 Vũ Thu Ngân - - 022305001324   01/05/2021 

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH 

-Nt-   Con đẻ 

4.4 TD6 Vũ Bảo Ngọc - - 022308008462 01/03/2023 

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH 

-Nt-   Con đẻ 
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TT 
Mã 

CK 
Họ tên 

Tài khoản 

GD 

Chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ 

tại Cty 
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Ngày, tháng, 

năm cấp 
Nơi cấp 

Địa chỉ  trụ sở nơi 

công tác/ Địa chỉ liên 

hệ 

Số Cổ 

phiếu sở 

hữu tại 

thời 

điểm 

hiện tại 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu tại 

thời 

điểm 

(%) 

 

 

Ghi chú 

4.5 TD6 Vũ Trọng Hiến - - 37069003491 25/04/2021 

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH 

Phường Cẩm Phả - 

Quảng Ninh 
2.097 0,0034 Anh ruột 

4.6 TD6 Phạm Thị Ban - - 034174002320  11/03/2006 

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH 

-Nt-     Chị dâu 

4.7 TD6 Vũ Trọng Hiển - - 37075004438 25/04/2021 

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH 

Phường Cẩm Phả - 

Quảng Ninh 
1.048 0,0017 Anh ruột 

4.8 TD6 Phạm Thị Duyên - - 19183001853 25/04/2021 

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH 

-Nt-     Chị dâu 

4.9 TD6 Trần Thị Vân - - 22153005089 10/05/2021 

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH 

Khu Lao Động, 

Phường Cẩm Phả - 

Quảng Ninh 

    Mẹ vợ 

5 TD6 Phùng Văn Tuyên 

006C076511 

 

021C034498 

TV 

HĐQT 

độc lập 

034060007471 27/6/2021 

Cục CS 

QLHC & 

TTXH 

Tổ 6, khu 2, phường 

Hà Tu, Quảng Ninh 
0 0 

Bầu tại 

ĐHĐCĐ bất 

thường 2024, có 

hiệu lực kể từ 

19/11/2024 

5.1 TD6 Lê Thị Thủy 022C034954 
- 

022169007177 25/06/2021 
Cục CS QLHC 

& TTXH 
-Nt-   Vợ 

5.2 TD6 Phùng Lê Quang 021C034941 
- 

022089010331 13/02/2022 
Cục CS QLHC 

& TTXH 

Nhà số 5, ngõ 7, phố 

Đinh Đàm, P.Thành 

Đông, TP Hải Phòng 
  Con đẻ 

5.3 TD6 Đỗ Thị Hồng Nhung  
- 

022195001514 13/02/2022 
Cục CS QLHC 

& TTXH 
-Nt-   Con dâu 

5.4 TD6 Phùng Lê Minh  
- 

022203003560 31/5/2021 
Cục CS QLHC 

& TTXH 
Tổ 6, khu 2, phường 

Hà Tu, Quảng Ninh 
  Con đẻ 

5.5 TD6 Phùng Văn Tiến  
- 

034043001581 03/04/2021 
Cục CS QLHC 

& TTXH 

Số 34/10 Bình Phước 

B, phường An Phú, 

TP. Hồ Chí Minh 
  Bố đẻ 

5.6 TD6 Đào Thị Gái  
- 

034142003906 09/01/2022 
Cục CS QLHC 

& TTXH 
Phố Lấy, xã Phụ Dực, 

tỉnh Hưng Yên 
  Mẹ đẻ 
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TT 
Mã 

CK 
Họ tên 

Tài khoản 

GD 

Chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ 

tại Cty 

(nếucó) 

Số CMTND/ 

CCCD/ hộ 

chiếu;  

 

 

Ngày, tháng, 

năm cấp 
Nơi cấp 

Địa chỉ  trụ sở nơi 

công tác/ Địa chỉ liên 

hệ 

Số Cổ 

phiếu sở 

hữu tại 

thời 

điểm 

hiện tại 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu tại 

thời 

điểm 

(%) 

 

 

Ghi chú 

5.7 TD6 Phùng Văn Quýnh  
- 

034058017383 19/12/2021 
Cục CS QLHC 

& TTXH 
-Nt-   Em ruột  

5.8 TD6 Chu Thị My  
- 

034163013813 14/09/2021 
Cục CS QLHC 

& TTXH 
-Nt-   Em dâu 

5.9 TD6 Phùng Thị Thúy Hà  
- 

034172014622 04/7/2022 
Cục CS QLHC 

& TTXH 

Thôn Dục Linh, xã 

Phụ Dực, tỉnh Hưng 

Yên 
  Em ruột 

5.10 TD6 Nguyễn Thế Tuyền  
- 

034066013615 14/3/2022 
Cục CS QLHC 

& TTXH 

Thôn Dục Linh, xã 

Phụ Dực, tỉnh Hưng 

Yên 
  Em rể 

5.11 TD6 Lê Văn Huệ  
- 

022042000435 28/5/2021 
Cục CS QLHC 

& TTXH 

Tổ 1, Khu 3, phường 

Đông Triều, tỉnh 

Quảng Ninh 
  Bố vợ 

5.12 TD6 Trần Thị Hải  
- 

036136008531 22/12/2022 
Cục CS QLHC 

& TTXH 

Tổ 1, Khu 3, phường 

Đông Triều, tỉnh 

Quảng Ninh 
  Mẹ vợ 

6 TD6 Đinh Thái Bình 061C661572 
Phó Giám 

đốc 
022076000154 22/12/2021 Quảng Ninh 

Tổ 3 Khu Cao Sơn 2, 

Cẩm Phả, Quảng 

Ninh 

580 0,00094 
Bổ nhiệm PGĐ 

từ 26/6/2024 

6.1 TD6 Đinh Văn An - - 031048000350 03/09/2015 Quảng Ninh -Nt-   Bố đẻ 

6.2 TD6 Nguyễn Thị Quảng - - 100366990 21/04/2014 Quảng Ninh -Nt-   Mẹ đẻ 

6.3 TD6 Trần Thị Hường - - 022179002773 14/06/1018 Quảng Ninh -Nt-   Vợ 

6.4 TD6 Đinh Quang Tuấn - - Còn nhỏ   -Nt-   Con đẻ 

6.5 TD6 Đinh Phú Lâm - - Còn nhỏ   -Nt-   Con đẻ 

6.6 TD6 Đinh Viết Minh - - 100658019 31/05/2012 Quảng Ninh Hạ Long, Quảng Ninh   Em ruột 

6.7 TD6 Đinh Thái Dương - - 022077002591 24/08/2018 Quảng Ninh -Nt-   Em ruột 

6.8 TD6 Đinh Xuân Thắng - - 100864392 12/08/2005 Quảng Ninh -Nt-   Em ruột 

6.9 TD6 Đinh Xuân Lợi - - 13458439 25/10/2011 Quảng Ninh Hà Nội   Em ruột 

6.10 TD6 Trần Biền - - 053050000928 27/03/2018 Quảng Ninh Cẩm Phả, Quảng Ninh   Bố vợ 
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TT 
Mã 

CK 
Họ tên 

Tài khoản 

GD 

Chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ 

tại Cty 

(nếucó) 

Số CMTND/ 

CCCD/ hộ 

chiếu;  

 

 

Ngày, tháng, 

năm cấp 
Nơi cấp 

Địa chỉ  trụ sở nơi 

công tác/ Địa chỉ liên 

hệ 

Số Cổ 

phiếu sở 

hữu tại 

thời 

điểm 

hiện tại 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu tại 

thời 

điểm 

(%) 

 

 

Ghi chú 

6.11 TD6 Đỗ Thị Cẩn - - 027150000143 27/03/2018 Quảng Ninh Cẩm Phả, Quảng Ninh   Mẹ vợ 

6.12 TD6 Nguyễn Thị Kim Thu - - 025177000820 31/01/2020 Quảng Ninh Hạ Long, Quảng Ninh   Em dâu 

6.13 TD6 Nguyễn Thị Mỹ Cẩm - - 022177002696 24/08/2018 Quảng Ninh Hạ Long, Quảng Ninh   Em dâu 

6.14 TD6 Vũ Thị Hằng - - 100922411 08/03/2014 Quảng Ninh Hạ Long, Quảng Ninh   Em dâu 

6.15 TD6 Trần Thu Minh - - 1184003559 01/10/2014 Hà Nội Hà Nội   Em dâu 

7 TD6 Trần Nhật Quang 061C661591 
Phó Giám 

đốc 
022071010445 13/01/2022 Quảng Ninh 

Tổ 1 Khu Bính 

Minh, Cẩm Phả, 

Quảng Ninh 

2.087 0,0034 
Bổ nhiệm PGĐ 

từ 26/6/2024 

7.1 TD6 Trần Văn Quỳnh 
- - 

022035002527 09/08/2021 Quảng Ninh 
Tổ 2 Khu Bính Minh, 

Cẩm Phả, Quảng Ninh 
  Bố đẻ 

7.2 TD6 Nguyễn Thị Nguyệt 
- - 

022142003235 25/06/2021 Quảng Ninh 
Tổ 2 Khu Bính Minh, 

Cẩm Phả, Quảng Ninh 
  Mẹ đẻ 

7.3 TD6 Nguyễn Thị Tuyến 
- - 

022171003185 09/10/2019 Quảng Ninh 
Tổ 1 Khu Bính Minh, 

Cẩm Phả, Quảng Ninh 
  Vợ 

7.4 TD6 Trần Minh Trang 
- - 

B8984609 27/3/2014 
Cục XNC Việt 

Nam 

Wim-Duisenberg-

Platz,60314Frankfurt 
  Con đẻ 

7.5 TD6 Trần Quang Minh 
- - 

Còn nhỏ   
Tổ 1 Khu Bính Minh, 

Cẩm Phả, Quảng Ninh 
  Con đẻ 

7.6 TD6 Trần Thị Quỳnh Nga 
- - 

022166002682 23/08/2022 Quảng Ninh 
Tổ 1 Khu Bính Minh, 

Cẩm Phả, Quảng Ninh 
  Chị ruột 

7.7 TD6 Trần Thị Minh Ngọc 
- - 

L3RH455FN 22/5/2012 
Thành phố Forst 

(Lausits) 

Dunenweg36.03149 

Forst (Lausits) 
  Chị ruột 

7.8 TD6 Trần Văn Quảng 

- - 

022073008247 28/06/2021 Quảng Ninh 

Số nhà 3/24 Phú gia, 

khu đô thị Vinhome, 

phường Hồng gai, tỉnh 

Quảng Ninh 

  Em ruột 

7.9 TD6 Thomas Trybus 

- - 

L2RFZC4RP 16/05/2022 

Phòng hành 

chính công dân 

Bremen 

Wim-Duisenberg-

Platz,60314Frankfurt 
  Con rể 

7.10 TD6 Vũ Ngọc Dũng 
- - 

034061017792 26/09/2022 Quảng Ninh 
Tổ 1  Khu 5B, Cẩm 

Phả, Quảng Ninh 
  Anh rể 
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(%) 

 

 

Ghi chú 

7.11 TD6 Phan Thị Quỳnh 

- - 

026179006483 29/11/2022 Quảng Ninh 

Số nhà 3/24 Phú gia, 

khu đô thị Vinhome, 

phường Hồng gai, tỉnh 

Quảng Ninh 

  Em dâu 

8 TD6 Thiệu Đình Giảng - 

TV 

HĐQT, 

Phó giám 

đốc 

034077006273 01/05/2021 
Cục CS QLHC 

về TTXH 

Tổ 4, khu 5, P. Cẩm 

Phả, Quảng Ninh 
2.576 0,0042% 

Bổ nhiệm PGĐ 

từ ngày 

26/6/2024 

8.1 TD6 Nguyễn Thị Hồng Gấm - - 022179004446 22/12/2021 
Cục CS QLHC 

về TTXH 
Nt     Vợ  

8.2 TD6 Thiệu Khánh Linh - - 022305001178 25/4/2021 
Cục CS QLHC 

về TTXH 
Nt     Con đẻ  

8.3 TD6 Thiệu Khánh Huy - - 022209005043 02/6/2023 
Cục CS QLHC 

về TTXH 
Nt     Con đẻ 

8.4 TD6 Trần Thị Ngọ - - 034155007157 25/04/2021 
Cục CS QLHC 

về TTXH 
Nt     Mẹ đẻ  

8.5 TD6 Thiệu Thị Bích Dung - - 034183021281 17/06/2022  
Cục CS QLHC 

về TTXH 

Phường Hoàng Quế, 

tỉnh Quảng Ninh 
    Em ruột 

8.6 TD6 Ngô Hoàng Nhu - - 022082012333 17/06/2022  
Cục CS QLHC 

về TTXH 
Nt     Em rể  

9 TD6 
Nguyễn Thị Lương 

Anh 
- 

Trưởng 

ban kiểm 

soát 

001171013381 20/4/2021 
Cục CSQLHC 

về TTXH. 

Tổ 21- Phường Yên 

Hòa - Hà Nội 
0 0 

Bầu tại 

ĐHĐCĐ bất 

thường 2023, có 

hiệu lực kể từ 

26/6/2024 

9.1 TD6 Lương Thị Ngọc Bích - - 090194616  02/10/2008 Thái Nguyên 

Xóm Cao sơn, 

Phường Quán triều 

Tỉnh Thái nguyên 

  Mẹ đẻ 

 

9.2 TD6 Trịnh Đắc Hòa - - 022071001896  10/7/2021 
Cục CS QLHC 

về TTXH 

Tổ 21- Phường Yên 

Hòa - Thành phố Hà 

Nội 

  Chồng 
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Mã 
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GD 
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(%) 

 

 

Ghi chú 

 

9.3 TD6 Trịnh Như Phương - - 001198030567 26/04/2022 
Cục CS QLHC 

về TTXH 

Tổ 21- Phường Yên 

Hòa - Thành phố Hà 

Nội 

  Con đẻ 

 

9.4 
TD6 Trịnh Minh Đức - - 001205010925  29/04/2021 

Cục CS QLHC 

về TTXH 

Tổ 21- Phường Yên 

Hòa - Thành phố Hà 

Nội 

  Con đẻ 

 

9.5 
TD6 Dương Tuấn Anh - - 001095010039 19/08/2021 

Cục CS QLHC 

về TTXH 

Phường Xuân phương 

thành phố Hà Nội 

 

  Con rể 

9.6 TD6 Nguyễn Thị Lương Nga - - 019173000653 29/035/2021 
Cục CS QLHC 

về TTXH 

Xóm Cao sơn, 

Phường Quán triều 

Tỉnh Thái nguyên 

  Em ruột 

9.7 TD6 Nguyễn Thạc Cương - - 019068000360 06/04/2021 
Cục CS QLHC 

Về TTXH 

Xóm Cao sơn, 

Phường Quán triều 

Tỉnh Thái nguyên 

  Em rể 

9.8 TD6 Nguyễn Lương Vinh - - 019077012441 07/12/2021 
 Cục CS QLHC 

Về TTXH 

Tổ 20, xã Thư Lâm 

Thành phố Hà Nội  
  Em ruột 

 

9.9 
TD6 Vũ Thị Thu Giang - - 022184005053  13/07/2018 

Cục CS 

ĐKQLCT và 

DLQG về dân 

cư 

Tổ 20, xã Thư Lâm 

Thành phố Hà Nội 
  Em dâu 

9.10 TD6 Trịnh Đắc Đậu - - 036035002699 25/12/2022 
Cục CS QLHC 

Về TTXH 

Đường Yên Hưng, 

Phường Đông Mai 

tỉnh Quảng Ninh 

  Bố chồng 

10 

 

 

TD6 Trần Thị Điệp 
061C6608

17 

Thành 

viên BKS 
034176017605 10/05/2021 

Cục CS QLHC 

Về TTXH 

Tổ 5, Khu 1A, Phường 

Cẩm Phả, Quảng Ninh 
650 0,00001 

Bầu tại 

ĐHĐCĐ bất 

thường 2023, có 

hiệu lực kể từ 

26/6/2024 

10.1 TD6 Trần Công Cây   - 034047003001 13/02/2022 

Cục CS QLHC 

Về TTXH 

Tổ 6, Khu 5A, 

Phường Cẩm Phả, 

Quảng Ninh 

   Bố đẻ 



 

 

10 

TT 
Mã 

CK 
Họ tên 

Tài khoản 

GD 

Chứng 

khoán 
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Chức vụ 
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(%) 

 

 

Ghi chú 

10.2 
TD6 Nguyễn Hữu Quang 061C660815 - 022071001349 01/5/2021 

Cục CS QLHC 

Về TTXH 
Tổ 5, Khu 1A, Phường 

Cẩm Phả, Quảng Ninh 
975 0,0016 Chồng 

10.3 
TD6 Nguyễn Trần Thành - - 022098003861 12/8/2021 

Cục CS QLHC 

Về TTXH 
Tổ 5, Khu 1A, Phường 

Cẩm Phả, Quảng Ninh 
  Con đẻ 

10.4 
TD6 Nguyễn Hữu Phú - - 022208008663 26/06/2021 

Cục CS QLHC 

Về TTXH 
Tổ 5, Khu 1A, Phường 

Cẩm Phả, Quảng Ninh 
  Con đẻ 

10.5 
TD6 Trần Anh Đào - - 034171010544 01/5/2021 

Cục CS QLHC 

Về TTXH 

Tổ 5, Khu 4B, Phường 

Cẩm Phả, Quảng Ninh 
  Chị ruột 

10.6 
TD6 Trần Cát Ninh - - 022179009771 10/5/2021 

Cục CS QLHC 

Về TTXH 

Tổ 29, Phường Tương 

Mai,  Hà Nội 
  Em ruột 

10.7 

TD6 Trần An Thái - - 022081006209 01/5/2021 

Cục CS QLHC 

Về TTXH 

Tổ 6, Khu 5A, 

Phường Cẩm Phả, 

Quảng Ninh 

  Em ruột 

10.8 

TD6 Trần Nguyên Văn - - 022086000626 25/8/2021 

Cục CS QLHC 

Về TTXH 

Tổ 6, Khu 5A, 

Phường Cẩm Phả, 

Quảng Ninh 

  Em ruột 

10.9 
TD6 Nguyễn Văn Tứ - - 030045001660 13/4/2021 

Cục CS QLHC 

Về TTXH 
Tổ 5, Khu 1A, Phường 

Cẩm Phả, Quảng Ninh 
  Bố chồng 

10.10 
TD6 Trần Thị Sáng - - 031150008872 13/01/2022 

Cục CS QLHC 

Về TTXH 
Tổ 5, Khu 1A, Phường 

Cẩm Phả, Quảng Ninh 
  Mẹ chồng 

10.11 
TD6 Đoàn Văn Hiến - - 030069003452 20/8/2021 

Cục CS QLHC 

Về TTXH 

Tổ 5, Khu 4B, Phường 

Cẩm Phả, Quảng Ninh 
  Anh rể 

10.12 
TD6 Phạm Duy  Quang   022079011985 10/5/2021 

Cục CS QLHC 

Về TTXH 

Tổ 29, Phường Tương 

Mai,  Hà Nội 
  Em rể 

10.13 

TD6 Đặng Thị Núi   034184005174 28/6/2021 

Cục CS QLHC 

Về TTXH 

Tổ 6, Khu 5A, 

Phường Cẩm Phả, 

Quảng Ninh 

  Em dâu 

10.14 
TD6 Lê Thị Tâm   36190011517 13/4/2021 

Cục CS QLHC 

Về TTXH 

Tổ 3, Khu 3, phường 

Hạ Long, Quảng Ninh 
  Em dâu 

 

10.15 
TD6 Dương Ngọc Thảo   19197006624 26/06/2021 

Cục CS QLHC 

Về TTXH 
Tổ 5, Khu 1A, Phường 

Cẩm Phả, Quảng Ninh 
  Con dâu 
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Ghi chú 

11 TD6 Nguyễn Thị Yến - 
Thành 

viên BKS 
022177008544 27/6//2021 

Cục CS QLHC 

Về TTXH 

Tổ 6 khu 7 – Phường 

Cẩm Phả - Quảng 

Ninh 

7 
0,000000

2 

Bầu tại ĐHĐCĐ 

bất thường 2023, 

có hiệu lực kể từ 

26/6/2024 

11.1 TD6 Nguyễn Đình Thắng - - 022070011991 12/4/2022 
Cục CS QLHC 

Về TTXH 
Nt     Chồng  

11.2 TD6 Nguyễn Đình Nam - - 022203003199 25/4/2021 
Cục CS QLHC 

Về TTXH 
Nt     Con đẻ 

11.3 TD6 Nguyễn Yến My - - 022305005773 01/5/2021 
Cục CS QLHC 

Về TTXH 
Nt     Con đẻ 

11.4 TD6 Nguyễn Thị Hòa - - 022155000690 18/5/2022 
Cục CS QLHC 

Về TTXH 

Tổ 2, Khu  phố hồng 

hà, Phường  Hạ Long, 

Quảng Ninh 

    Chị ruột  

11.5 TD6 Nguyễn Thị Liên - - 022158001180 10/8/2021 
Cục CS QLHC 

Về TTXH 

SN 139, Đường Tô 

Hiệu Phường Cẩm 

Phả- Quảng Ninh 

    

Chị ruột  

11.6 TD6 Nguyễn Thị Minh - - 022161001168 25/4/2021 
Cục CS QLHC 

Về TTXH 

Tổ 35, Đông Tiến 1, 

Phường Cẩm Phả -

Quảng Ninh 

    

Chị ruột  

11.7 TD6 Nguyễn Thị Oanh - - 022168006564 12/8/2021 
Cục CS QLHC 

Về TTXH 

Tổ 18, Khu 3 Phường 

Cửa Ông,  Quảng 

Ninh 

    

Chị ruột  

11.8 TD6 Nguyễn Văn Tiến - - 631218-7914 07/12/2021  

Cảnh sát SE-

10675- 

Stockhoem, 

Sweden  

Goterbo- Thụy Điển     Anh ruột 

11.9 TD6 Nguyễn Văn Dũng - - 022072003437 22/12/2021 
Cục CS QLHC 

Về TTXH 

Tổ 19, Đông Hải 2, 

Phường Cẩm Phả, 

Quảng Ninh 

    Anh ruột 

11.10 TD6 Trần Xuân Ảnh - - 033053000524  18/5/2022 
Cục CS QLHC 

Về TTXH 

Tổ 2, Khu  phố hồng 

hà, Phường  Hạ Long, 

Quảng Ninh 

    Anh rể  
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Ghi chú 

11.11 TD6 Nguyễn Văn Cang - - 031059007297 25/4/2021 
Cục CS QLHC 

Về TTXH 

Tổ 35, Đông Tiến 1, 

Phường Cẩm Phả -

Quảng Ninh 

    Anh rể  

11.12 TD6 Trần Văn Trọng - - 022063001226 22/12/2021 
Cục CS QLHC 

Về TTXH 

Tổ 18, Khu 3 Phường 

Cửa Ông,  Quảng 

Ninh 

    Anh rể  

12 TD6 Vũ Thị Hương 
109001033

608 

Kế toán 

trưởng 
022174002154   30/01/2018  

Cục CS QLHC 

về TTXH 

Tổ 2, Khu Cao Sơn 

2, Phường Cửa Ông,  

Quảng Ninh. 

27.784 0,045% 
Bổ nhiệm  

ngày 26/6/2024 

12.1 TD6 Trần Việt Thanh - - 022073002022  24/4/2021 
Cục CS QLHC 

về TTXH 
Nt     Chồng  

12.2 TD6 Trần Quang Bình - - 022200001239   21/6/2016 
Cục CS QLHC 

về TTXH 
Nt     Con đẻ  

12.3 TD6 Vũ Văn Thụy - - 022041000458 25/4/2021 
Cục CS QLHC 

về TTXH 

Phường Đông Ngạc, 

Hà Nội 
    Bố đẻ  

12.4 TD6 Vũ Đức Quảng - - 022076004862 
25/4/2021 Cục CS QLHC 

về TTXH 

-Nt- 
    Em ruột  

12.5 TD6 Nguyễn Thị Hải Anh - - 036177010693 25/4/2021 Hà Nội -Nt-     Em dâu  

12.6 TD6 Vũ Thị Châu - - 022178011241 03/7/2021 
Cục CS QLHC 

về TTXH 

Phường Quang Hanh, 

Quảng Ninh 
    Em ruột 

12.7 TD6 Lê Quang Đại - - 031073006876 27/6/2021 Quảng Ninh -Nt-     Em rể  

12.8 TD6 Phạm Thị Ngân - - 034146002093  07/01/2020 
Cục CS QLHC 

về TTXH 

Phường Cửa Ông, 

Quảng Ninh 
    Mẹ chồng  

13 TD6 Hoàng Đức Giang 

 

- 
Người 

PTQT, Thư 

ký Công ty 

034077012808 01/05/2021 
Cục CS QLHC 

về TTXH 

Tổ 2, khu Tân lập 5, 

Quang Hanh, tỉnh 

Quảng Ninh 

0 0 
Bổ nhiệm từ 

ngày 26/6/2024 

13.1 TD6 Phạm Thuý Hằng - - 022181004049 01/05/2021 
Cục CS QLHC 

về TTXH 
-Nt-   Vợ  

13.2 
TD6 Hoàng Nhật Anh - - 022207009650 16/05/2022 

Cục CS QLHC 

về TTXH 
Nt   Con đẻ 
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Ghi chú 

13.3 TD6 Hoàng Nhật Minh - - 022216005242 30/8/2024  Bộ Công An  Nt   Con đẻ 

 

13.4 
TD6 Phạm Thị Nhạn - - 034146003016 01/05/2021 

Cục CS QLHC 

về TTXH 
Nt   Mẹ đẻ  

 

13.5 TD6 Trần Thị Chính - - 022150001193 14/4/2021 
Cục CS QLHC 

về TTXH 

Tổ 42, Khu Hải Sơn 2, 

Phường Cẩm Phả, tỉnh 

Quảng Ninh 
  Mẹ vợ  

 

13.6 TD6 Hoàng Thị Hương - - 034173007749 01/5/2021 
Cục CS QLHC 

về TTXH 

Tổ 3, khu Tân lập 5, 

Phường Quang Hanh, 

tỉnh Quảng Ninh 
  Chị ruột 

13.7 
TD6 Trần Văn Toản - - 022065002170 01/5/2021 

Cục CS QLHC 

về TTXH 
Nt   Anh rể 

13.8 TD6 Hoàng Thị Thanh Nhàn - - 034181007297 10/4/2021 
Cục CS QLHC 

về TTXH 

B 2810; chung cư 

Ledeco Hạ Long (toà 

B); Phường Hồng Gai, 

tỉnh Quảng Ninh 

  Em ruột 

14  

Tập đoàn Công 

nghiệp Than- Khoáng 

sản Việt Nam (TKV) 

 

- ĐKKD 5700100256  
Sở KH và Đầu 

tư Hà Nội 

Số 3, Phố Dương 

Đình Nghệ,  P. Yên 

Hoà, Hà Nội 

40.257.883 65 Cổ đông lớn 

                    


